
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 

Số:      /TM-BVUB 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Giang, ngày       tháng 6 năm 2025 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các đơn vị/nhà cung cấp 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật  sửa đổi, bổ sung một số 

điều Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và 

Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;  

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2024 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 05 ngày 4 năm 2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng 

tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang. 

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang kính mời các đơn vị, nhà cung cấp thiết bị 

PCCC vui lòng gửi báo giá đến bệnh viện theo nội dung cụ thể sau:  

1. Tên hàng hoá mua sắm: Thiết bị PCCC 

2. Báo giá đề nghị cung cấp:  

 - Báo giá chỉ được xem xét khi điền chính xác các nội dung theo mẫu gửi kèm. 

 - Bản cứng báo giá phải được người đại diện hợp pháp của đơn vị/nhà cung 

cấp ký xác nhận và đóng dấu đủ từng trang của báo giá và gửi về Bệnh viện Ung 

bướu tỉnh Bắc Giang; bản điện tử gửi về địa chỉ hòm thư bvubuou@bacgiang.gov.vn.  

3. Thời gian, địa điểm nhận báo giá:  

- Thời gian: Trước 09h00’ ngày 10 tháng 6 năm 2025. 

- Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung bướu 

tỉnh Bắc Giang (Phường Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).  

- Điện thoại: 0204 3666 222/0865 357 126 (Đ/c Nguyễn Đức Duy).  

Trân trọng! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đăng tải Website bệnh viện; 

- Lưu VT, Hồ sơ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Danh Song 
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PHỤ LỤC SỐ 1 

Danh mục, số lượng hàng hoá 

(Kèm theo Thư mời số:     /TM-BVUB ngày      /6/2025 của  

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang) 

 

STT Danh mục Thông số kỹ thuật    
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Đèn sự cố 

- Loại bóng đèn: Led 

- Dòng điện định mức: 220~240V/50-60Hz 

- Nhiệt độ hoạt động : -10~40°C. 

- Thời gian nạp sạc : ≥30h 

- Dung lượng pin (mah): 12v/800mAh 

- Thời gian chiếu sáng : ≥ 120ph 

Bộ 50 

2 Đèn Exit 

- Công suất (W): 3W 

- Chế độ hoạt động liên tục. 

- Điện áp: 220/5(V/Hz) 

- Kích thước (DxRxC): 345x22x135mm 

Bộ 19 

3 
Tiêu lệnh + Nội 

quy PCCC 

- Tiêu lệnh chữa cháy (DxR): 32x44cm  

- Cấm hút thuốc(DxR): 40x18cm  

- Cấm lửa(DxR): 40x18cm  

- Nội quy PCCC (DxR): 44x32cm 

Bộ 64 

4 
Bộ cuộn lăng vòi 

PCCC 

- Kích thước dài: 20m 

- Chất liệu khớp nối bằng gang, đường kính D65. 

- Chất liệu của vòi chữa cháy gồm 2 lớp, lớp bên ngoài là sợi vải 

bố, lớp bên trong là nguyên liệu nhựa PVC mềm, đường kính 

D65. 

- Áp suất chịu lực: 13bar 

Bộ 3 

5 
Bình bột chữa 

cháy MFZL4-4KG 

- Hình trụ đứng đường kính 130mm, chiều cao 480mm, làm bằng 

thép đúc, có cụm van xả cò bóp và đồng hồ đo áp lực, gắn 1 vòi 

phun. 

- Sức chứa: 4kg bột ABC 

Bình 20 
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STT Danh mục Thông số kỹ thuật    
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

- Thời gian phun: ≥ 9 giây 

- Phạm vi phun: < 4m 

- Nhiệt độ hoạt động: –20°C ~ 55°C 

- Trọng lượng toàn bình: ~5,5 kg 

- Chất chữa cháy: Bột dập cháy ABC dạng khô. 

6 
Bình CO2 chữa 

cháy 3KG 

- Hình trụ đứng đường kính 130mm, chiều cao 480mm, làm bằng 

thép đúc, có cụm van xả cò bóp và đồng hồ đo áp lực, gắn 1 vòi 

phun. 

- Khối lượng khí CO2: 3kg. 

- Tổng trọng lượng: Khoảng 10,5kg (bao gồm vỏ bình nặng 7kg). 

- Áp suất vận hành: 15MPa. 

- Thời gian phun: Khoảng 10 giây. 

- Phạm vi phun: 2m. 

- Công suất chữa cháy: 34B-C. 

- Chất chữa cháy: Khí CO2 nguyên chất. 

Bình 19 

7 
Xúc nạp bình chữa 

cháy 
Xúc nạp đầy áp suất các bình bột chữa cháy MFZL4-4KG Bình 44 

8 Đầu báo khói 

- Chất liệu và màu sắc của vỏ bọc: ABS, màu trắng (RAL 9016) 

- Điện áp hoạt động: 12V- 24V 

- Dòng điện chở: mA1mA 

- Dòng báo động: ≤20mA 

- Tắt báo động : Tắt nguồn tức thời (5s MAX, 2.5VDC MAX) 

- Điện dung đầu ra: 30VDC/1A 

- Độ ẩm tương đối: ≤95%, không ngưng tụ 

- Kích thước: Đường kính 101mm x Cao 49mm  

- Trọng lượng: 138g 

Cái 10 

9 Nút nhấn báo cháy 

- Kiểu dáng: Hình tròn  

- Chất liệu vỏ: Hợp chất tổng hợp nhựa chống cháy 

- Nguồn điện: 0-24V (DC)  

- Dòng điện chờ: 0mA  

- Đèn báo cháy: Led sáng đỏ 

- Reset sau khi cháy: Không cần thay kính 

Cái 11 



STT Danh mục Thông số kỹ thuật    
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

- Màu sắc: Đỏ  

- Kích thước: Đường kính 140mm, chiều cao 45 mm. 

12 
Bình chữa cháy tự 

động 6kg 

- Sức chứa: 6kg 

- Thời gian phun: ≤ 12 giây 

- Phạm vi phun: ≥ 2m 

- Tổng trọng lượng: 9kg 

- Đường kính ngoài: 33cm 

- Chiều cao lắp đặt: 2.5-3m 

- Nhiệt độ tự phun: 68
0
C 

- Áp suất nổ nhỏ nhất: 7 Mpa 

- Chiều cao: ~32cm 

- Đường kính: ~30.5cm  

Bình 18 



PHỤ LỤC SỐ 2: MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thư mời số:     /TM-BVUB ngày      /6/2025 của  

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang) 
 

Tên doanh nghiệp:………………………….……………  

Địa chỉ ĐKKD…………………………,………..............  

Số điện thoại: …………………………………………… 

Người liên hệ:…………………………………………… 

BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ PCCC 

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang 

STT Danh mục 
Thông số kỹ thuật,  

Mã sản phẩm (nếu có) Xuất xứ Đơn vị tính Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

        

        

        

        

Hàng mới 100% đáp ứng tiêu chuẩn PCCC 

Giá bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, hướng dẫn sử dụng...  

Thời hạn của báo giá: …. 

………, ngày ….. tháng 6 năm 2025 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

  (Ký và đóng dấu) 

 


